
Biểu số 06 /VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC
Ban hành theo Thông tư số (Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 )
01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
Số hồ sơ nhận giải quyết

Tổng số
Trong đó

Trực tuyến

Xã, phường, thị trấn
2 chất lượng sản phẩm hàng hóa 0 0

3 Các cơ sở giáo dục khác 0 0

4 Đăng ký, quản lý cư trú 0 0

5 Phòng cháy, chữa cháy 0 0

6 An toàn thực phẩm 0 0

7 An toàn vệ sinh lao động 0 0

8 Công nghiệp địa phương 0 0

9 Công nghiệp tiêu dùng 0 0

10 Điện 0 0

11 Kinh doanh khí 0 0

12 Lưu thông hàng hóa trong nước 0 0

13 Thương mại điện tử 0 0

14 Thương mại quốc tế 0 0

15 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 0 0

16
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 
nổ 0 0

17 Xuất nhập khẩu 0 0

18 Xúc tiến thương mại 0 0

19 An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 0 0

20 Quản lý bán hàng đa cấp 0 0

21 Cụm Công nghiệp 0 0

22 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 0 0

23
Tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước 
đầu tư, quản lý 0 0

24 Giáo dục mầm non 0 0

25 Giáo dục thường xuyên 0 0

26 Giáo dục tiểu học 0 0

27 Giáo dục trung học 0 0

28
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân 0 0

29 Đường bộ 0 0

30 Hàng hải và đường thủy nội địa 0 0

31 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 0 0

32
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã 0 0

33
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ 
kinh doanh)

13 13



34 Đầu tư tại Việt nam 0 0

35 Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 0 0

36 Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 0 0

37
Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã 0 0

38 Hoạt động khoa học và công nghệ 0 0

39 Bảo trợ xã hội 29 26

40 Giáo dục nghề nghiệp (G07-LĐ06) 0 0

41 Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0

42 Giảm nghèo 0 0

43 Trẻ em 0 0

44 Lao động 0 0

45 Người có công 0 0

46 Quản lý lao động ngoài nước 0 0

47 Chính quyền địa phương 0 0

48 Công chức, viên chức 0 0

49 Thi đua - khen thưởng 0 0

50 Quản lý nhà nước về hội, quỹ 0 0

51 Chăn nuôi 0 0

52 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 0 0

53 Lâm nghiệp 0 0

54 Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai 0 0

55
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản 0 0

56 Thú y 0 0

57 Thủy lợi 0 0

58 Thủy sản 0 0

59 Trồng trọt 0 0

60 Nông nghiệp 0 0

61 Chính sách 0 0

62 Ứng phó sự cố tràn dầu 0 0

63 Bảo hiểm 0 0

64 Tài chính doanh nghiệp 0 0

65 Tài chính đất đai 0 0

66 Đất đai 6 6

67 Đi ̣a châ ́t va ̀ khoáng sản 0 0

68 Môi trường 0 0

69 Tài nguyên nước 0 0

70
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện 
tử 0 0

71 Viễn thông và Internet 0 0

72 Bồi thường nhà nước 0 0

73 Chứng thực 438 438

74 Đăng ký biện pháp bảo đảm 0 0

75 Hộ tịch 111 111



76 Nuôi con nuôi 0 0

77 Phổ biến giáo dục pháp luật 0 0

78 Gia đình 0 0

79 Văn hóa 0 0

80 Thể dục thể thao 0 0

81 Quản lý chất lượng công trình xây dựng 0 0

82 Hạ tầng kỹ thuật 0 0

83 Nhà ở và công sở 0 0

84 Hoạt động xây dựng 2 0

85 Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc 0 0

86 Vật liệu xây dựng 0 0

87 An toàn thực phẩm 0 0

88 Dân số, Bà mẹ - Trẻ em 0 0

89 Phòng, chống tham nhũng 0 0

90 Giải quyết khiếu nại 0 0

91 Giải quyết tố cáo 0 0

92 Xử lý đơn thư 0 0

93 Công tác dân tộc 1 0

94 Tín ngưỡng, tôn giáo 0 0

95
Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý 
thu, Sổ - thẻ 0 0

96
Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã 
hội - Người có công 0 0

97 Kiểm lâm 0 0

Tổng số 600 594



TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC UBND Xã Tam chung

(Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026 )

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
Số hồ sơ nhận giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết

Trong đó
Từ kỳ trước Tổng số Trước hạn Đúng hạn

Trực tiếp, dịch vụ bưu chính

Xã, phường, thị trấn
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 13 10 3



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 29 29 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 6 6 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 438 420 18

0 0 0 0 0

0 0 111 51 59



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 2 2 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 1 0 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 3 600 518 81



UBND Xã Tam chung

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
Số hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

Xã, phường, thị trấn
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 0


